
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 17.HT3         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 07:30  Phòng thi: PM 01-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 HT127077 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 03/02/1983 Thừa Thiên Huế  

2 02 HT127082 Trần Nhất Bi Nam 10/08/1979 Thừa Thiên Huế  

3 03 HT127085 Đặng Thị Ái Bình Nữ 20/12/1985 Thừa Thiên Huế  

4 04 HT127070 Ngô Thị Thiện Hà Nữ 06/03/1983 Thừa Thiên Huế  

5 05 HT127088 Phan Tứ Hải Nam 01/01/1982 Thừa Thiên Huế  

6 06 HT127074 Nguyễn Thị Hòa Nữ 05/05/1982 Thừa Thiên Huế  

7 07 HT127076 Nguyễn Quốc Hùng Nam 26/04/1985 Thừa Thiên Huế  

8 08 HT127069 Châu Văn Huy Nam 04/08/1989 Thừa Thiên Huế  

9 09 HT127075 Võ Thị Kỳ Nữ 15/09/1985 Quảng Nam  

10 10 HT127096 Nguyễn Trọng Lân Nam 26/03/1981 Thừa Thiên Huế  

11 11 HT127092 Mai Xuân Long Nam 23/03/1984 Thừa Thiên Huế  

12 12 HT127086 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 15/10/1992 Thừa Thiên Huế  

13 13 HT127089 Trần Thị Nhạn Nữ 28/08/1985 Thừa Thiên Huế  

14 14 HT127083 Cao Thị Minh Nhật Nữ 24/06/1983 Thừa Thiên Huế  

15 15 HT127091 Phạm Văn Phương Nam 24/11/1984 Thừa Thiên Huế  

16 16 HT127087 Mai Văn Phương Nam 06/09/1988 Thừa Thiên Huế  

17 17 HT127080 Trần Thị Tâm Nữ 23/12/1977 Thừa Thiên Huế  

18 18 HT127071 Trần Thị Bích Thành Nữ 25/12/1976 Thừa Thiên Huế  

19 19 HT127090 Ngô Quang Thảo Nam 07/12/1965 Thừa Thiên Huế  

20 20 HT127072 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 01/06/1978 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 20 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 17.HT4         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 07:30  Phòng thi: PM 02-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 21  HT127113 Phạm Văn Bái Nam 01/03/1967 Thừa Thiên Huế  

2 22  HT127123 Đặng Quang Dũng Nam 01/01/1978 Thừa Thiên Huế  

3 23  HT127108 Trần Thị Liên Hà Nữ 10/09/1978 Thừa Thiên Huế  

4 24  HT127105 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 25/01/1978 Thừa Thiên Huế  

5 25  HT127121 Nguyễn Văn Hải Nam 05/09/1989 Thừa Thiên Huế  

6 26  HT127107 Phan Thị Hoa Nữ 01/09/1985 Thừa Thiên Huế  

7 27  HT127126 Lê Minh Hóa Nam 01/09/1981 Thừa Thiên Huế  

8 28  HT127111 Phan Thị Thanh Hồng Nữ 05/05/1992 Thừa Thiên Huế  

9 29  HT127122 Nguyễn Đức Minh Nam 11/05/1978 Thừa Thiên Huế  

10 30  HT127112 Phan Trọng Nghĩa Nam 06/01/1986 Thừa Thiên Huế  

11 31  HT127114 Nguyễn Văn Phiến Nam 08/07/1970 Thừa Thiên Huế  

12 32  HT127119 Phan Tiến Quốc Nữ 20/02/1989 Thừa Thiên Huế  

13 33  HT127118 Hoàng Thị Thãnh Nữ 25/08/1982 Thừa Thiên Huế  

14 34  HT127115 Phạm Văn Thoan Nam 10/01/1971 Thừa Thiên Huế  

15 35  HT127104 Hoàng Thị Bích Thủy Nữ 26/09/1980 Thừa Thiên Huế  

16 36  HT127109 Hoàng Lê Vĩnh Toàn Nam 26/03/1982 Thừa Thiên Huế  

17 37  HT127116 Nguyễn Thị Diệu Trang Nữ 12/01/1988 Thừa Thiên Huế  

18 38  HT127120 Phan Thanh Tuấn Nam 01/01/1985 Thừa Thiên Huế  

19 39  HT127103 Ngô Văn Tùng Nam 12/04/1967 Thừa Thiên Huế  

20 40  HT127106 Nguyễn Anh Văn Nam 20/11/1985 Thừa Thiên Huế  

21 41  HT127110 Lê Thị Thanh Xuân Nữ 26/10/1990 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 21 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 17.HT3+HT4         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 07:30  Phòng thi: PM 03-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 42  HT127125 Võ Văn Dũng Nam 10/10/1977 Thừa Thiên Huế  

2 43  HT127102 Nguyễn Văn Hoành Nam 05/11/1975 Thừa Thiên Huế  

3 44  HT127127 Nguyễn Lê Huy Nam 21/09/1979 Thừa Thiên Huế  

4 45  HT127134 Phan Đăng Khoa Nam 17/11/1990 Thừa Thiên Huế  

5 46  HT127099 Đào Xuân Lương Nam 02/01/1986 Thừa Thiên Huế  

6 47  HT127124 Trần Đà Min Nam 23/03/1983 An Giang  

7 48  HT127133 Tống Viết Minh Nam 16/06/1982 Thừa Thiên Huế  

8 49  HT127136 Nguyễn Thị Ngành Nữ 03/10/1985 Thừa Thiên Huế  

9 50  HT127100 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 09/03/1983 Thừa Thiên Huế  

10 51  HT127135 Hoàng Thị Nhàn Nữ 24/05/1978 Thừa Thiên Huế  

11 52  HT127128 Hoàng Ngọc Ninh Nam 03/12/1971 Thừa Thiên Huế  

12 53  HT127041 Phạm Bá Phú Nam 24/08/1979 Nghệ An  

13 54  HT127138 Đào Xuân Quang Nam 19/10/1973 Thừa Thiên Huế  

14 55  HT127141 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 21/07/1981 Đà Nẵng  

15 56  HT127101 Nguyễn Thị Tâm Nữ 26/10/1979 Thừa Thiên Huế  

16 57  HT127132 Trần Quang Thành Nam 04/06/1985 Thừa Thiên Huế  

17 58  HT127139 Lê Thị Thêm Nữ 01/01/1974 Thừa Thiên Huế KT 

18 59  HT127097 Nguyễn Văn Tình Nam 08/10/1979 Thừa Thiên Huế  

19 60  HT127129 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 28/07/1989 Thừa Thiên Huế  

20 61  HT127137 Nguyễn Hữu Trinh Nam 15/02/1974 Thừa Thiên Huế  

21 62  HT127140 Cao Thọ Tuyến Nam 06/10/1984 Thừa Thiên Huế  

22 63  HT127131 Nguyễn Thị Viết Nữ 06/08/1977 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 22 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

 

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


